
CỤC THỐNG KÊ TP. HCM Đơn vị gửi báo cáo: Cục Thống kê TP. HCM
     Biểu 01/TH-VĐT-T Đơn vị nhận báo cáo: TK XDĐT-TCTK
Ngày nhận báo cáo : Ngày 17
tháng sau tháng báo cáo

Mã
số

Kế hoạch 
năm 2011

Chính thức 
tháng 2/2011

Chính thức 
02 tháng/2011

Dự tính 
tháng 3/2011

A B 1 2 3 4
Tổng số (01=02+08+13) 01 13,549,234      427,720         1,059,470      997,873       

1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 13,286,290      423,000         1,020,200      990,532       
   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 03 12,277,000      379,304         970,504         852,282       
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04
   - Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 05 42,000             1,150             4,150             2,500           
   - Vốn nước ngoài (ODA) 06 967,290           42,546           45,546           135,750       
   - Vốn khác 07

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (08=09+11+12) 08 262,944           4,520             37,970           6,541           
   - Vốn cân đối ngân sách huyện 09 262,944           4,520             37,970           6,541           
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 10
   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 11
   - Vốn khác 12
3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (13=14+16+17) 13 -                   200                1,300             800              
   - Vốn cân đối ngân sách xã 14 200                1,300             800              
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 15
   - Vốn quận, huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 16
   - Vốn khác 17

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC

DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Tháng 03 năm 2011

Người lập biểu                      Người duyệt biểu

Nguyễn Văn Quang                  Nguyễn Thị Giáng Hươn Lê Thị Thanh Loan

TP. HCM, ngày 16 tháng 3 năm 2011
Q. CỤC TRƯỞNG

ĐVT: Triệu đồng


